
             300 đề thi trắc nghiệm viên chức kiến thức chung 

Phần 14 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 191 

Câu 1: Nghị định số 112/2020; 18/9/2020 có hiệu lực từ ngày nào? B  

A. từ ngày 18 tháng 10 năm 2020. 

B. từ ngày 20 tháng 9 năm 2020. 

C. từ ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

D. từ ngày 18 tháng 9 năm 2020. 

Câu 2: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Xác định phương án đúng về Viên chức quản lý 

không được thôi giữ chức vụ? D  

A. Do không đủ sức khỏe, hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, 

nhiệm vụ được giao 

B. Tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý 

C. Tất cả phương án 

D. Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo 

quy định của Đảng và pháp luật 

Câu 3: Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – 

xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong ….. năm (201…-202…)

A
 

A. 7 năm ( 2015-2021) 

B. 6 năm ( 2016-2021) 

C. 5 năm ( 2016-2020) 

D. 8 năm ( 2015-2022) 

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam 

thuộc về ai? B  

A. Trí thức 

B. Nhân dân 



C. Công nhân 

D. Nông dân 

Câu 5: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; Ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng về nội dung bồi 

dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức? D  

A. Kiến thức quốc phòng và an ninh. 

B. Lý luận chính trị. 

C. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước. 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. trình bày Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống 

nhất. Nếu trình bày Quốc hiệu cỡ chữ 13 thì trình bày Tiêu ngữ cỡ chữ là bao nhiêu? B  

A. 11 

B. 14 

C. 13 

D. 12 

Câu 7: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, vào năm 2020, tỷ 

lệ mức độ hài lòng của của cá nhân đối với địch vụ do đơn vị sự nghiệp công lĩnh vực y tế phải đạt bao 

nhiêu? A  

A. Trên 80% 

B. Trên 75% 

C. 0.85 

D. Trên 90% 

Câu 8: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào quyết định tổng rà 

soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật? D  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào có trách nhiệm báo cáo 

Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước? C  

A. Bộ Tài chính 

B. Bộ Tư pháp 

C. Chính phủ 

D. Bộ Thông tin và Truyền thông 

Câu 10: Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015. “ Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức” là: D  

A. Tổ chức thực hiện 

B. Mục tiêu 

C. Quan điểm 

D. Nhiệm vụ và giải pháp 

Câu 11: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Phương án nào sau là hạng của chức danh nghề 

nghiệp của viên chức? A  



A. I; II; III; IV;V 

B. II; III; IV;V 

C. I; II; III; IV 

D. II; III; IV;V;VI 

Câu 12: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển và theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Phương án nào sau đây được người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào làm viên chức, với đối tượng không yêu cầu đáp ứng các điều 

kiện: – Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp yêu 

cầu vị trí việc làm; – Có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc D  

A. Người đang là cán bộ, công chức cấp xã 

B. Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

C. Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công 

lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật 

D. Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống 

Câu 13: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thực 

hiện có hiệu quả Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thuộc nhóm nhiệm vụ nào của 

công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020? D  

A. Cải cách thể chế 

B. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

C. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước 

D. Cải cách thủ tục hành chính 

Câu 14: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định việc pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của? A  

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Thủ tướng Chính phủ 

Câu 15: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có bao nhiêu trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức? C  

A. 3 

B. 4 

C. Hơn 4 

D. Hơn 3 

Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?

C  
A. Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

B. Hội Nông dân Việt Nam 

C. Ủy ban nhân dân 

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Câu 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ? A  

A. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. 



B. Thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, công chức, 

viên chức. 

C. Trình Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Hệ thống 

quản lý tài liệu điện tử”  là A  

A. Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn 

thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên 

môi trường mạng 

B. Tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể 

hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

C. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 

D. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức. 

Câu 19: Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 25/9/2020. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng nào?

A  
A. hạng III và hạng IV 

B. hạng II và hạng III 

C. hạng IV và hạng V 

D. hạng I và hạng II 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Có bao nhiêu 

loại văn bản hành chính không cá biệt? A  

A. 27 

B. 26 

C. 28 

D. 29 

Câu 21: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Chủ tịch UBND cấp huyện có 

thẩm quyền nào sau đây? C  

A. Tạm đình chi việc thi hành nghị quyết trái pháp luật cua HĐND cấp huyện 

B. Bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật của HĐND huyện 

C. Tạm đình chỉ việc thi hành nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã 

D. Bãi bỏ nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp xã 

Câu 22: Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/04/2015. “ Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế” là? D  

A. Quan điểm 

B. Mục tiêu 

C. Tổ chức thực hiện 

D. Nhiệm vụ và giải pháp 

Câu 23: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải tỉnh miền núi, vùng cao có từ 

một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu? A  

A. 50 đại biểu 


